ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC BV PHCN - THÁNG 02/2026
LIFECITA 400
[image: ]
THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa
- Thành phần dược chất: Piracetam ........................................................400,0 mg.
- Thành phần tá dược: Lactose 200 mesh, magnesi stearat, Croscarmellose natri, Povidon K30, Opadry 03A18373 white vừa đủ 1 viên.
CHỈ ĐỊNH:
- Người lớn:
+ Hỗ trợ điều trị triệu chứng suy giảm nhận thức và thần kinh cảm giác ở người cao tuổi (trừ bệnh Alzheimer và các sa sút trí tuệ khác).
+ Điều trị triệu chứng chóng mặt.
- Trẻ em trên 30 kg (Khoảng 9 tuổi):
+ Hỗ trợ điều trị chứng khó đọc 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
Cách dùng:  Dùng đường uống 
Liều dùng: 
- Người lớn: 
+ Hỗ trợ điều trị triệu chứng suy giảm nhận thức và thần kinh cảm giác: 2 viên x 400 mg mỗi lần vào buổi sáng, trưa, tối (6 viên/ngày).
+ Điều chỉnh liều cho người cao tuổi: Việc điều chỉnh liều được khuyến cáo ở những bệnh nhân cao tuổi bị suy giảm chức năng thận. Để điều trị lâu dài ở người cao tuổi, đánh giá thường xuyên độ thanh thải creatinin là cần thiết để cho phép điều chỉnh liều nếu cần.
+ Điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận: Liều hàng ngày phải được tính cho từng bệnh nhân theo chức năng thận. Tham khảo bảng sau và điều chỉnh liều theo chỉ định . Để sử dụng bảng liều này, cần ước tính độ thanh thải creatinin của bệnh nhân (CLcr) trong ml/phút. CLcr trong ml/phút có thể được ước tính từ creatinin huyết thanh (mg/dl) xác định bằng công thức sau:
Clcr = [140 – tuổi (năm)] x cân nặng (kg) (x 0.85 đối với phụ nữ)
	72 x Creatinin huyết thanh (mg/dl)
	Mức độ suy thận
	Độ thanh thải creatinine (ml/phút)
	Sô lượng và tần suất

	Thường
	>80
	Liều bình thường hàng ngày, chia 2 – 4 lần/ngày

	Nhẹ
	50-79
	2/3 liều bình thường, chia 2 hoặc 3 lần/ngày

	Vừa
	30 - 49
	1/3 liều bình thường, chia 2 lần/ngày

	Nặng
	<30
	Chống chỉ định

	Giai đoạn cuối
	· 
	Chống chỉ định


+ Bệnh nhân suy gan: Không cần điều chỉnh liều ở những bệnh nhân suy gan. Ở những bệnh nhân bị cả suy gan và suy thận, cần điều chỉnh liều như bảng ở trên.
- Trẻ em: Hỗ trợ điều trị chứng khó đọc: Liều 50 mg/kg/ngày chia 3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Người bị quá mẫn với Piracetam hoặc bất kỳ thành phần nào cảu thuốc.
- Người bệnh suy thận nặng hoặc giai đoạn cuối.
- Bệnh nhân bị xuất huyết não.
- Người mắc bệnh Huntington.
THẬN TRỌNG:
- Vì piracetam chuyển hóa chủ yếu qua thận, cần rất thận trọng khi điều trị cho bệnh nhân bị suy thận. Theo dõi chức năng thận trong những trường hợp này.
- Do tác động của piracetam lên sự kết tập tiểu cầu, nên cẩn thận ở bệnh nhân bị xuất huyết nặng, bệnh nhân có nguy cơ chảy máu như loét đường tiêu hóa, bệnh nhân đang bị các rối loạn về cầm máu, bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não do xuất huyết. 
- Với bệnh nhân cao tuổi cần đánh giá thường xuyên độ thanh thải creatinin để xem xét điêu chỉnh liều cho phù hợp.
- Nên tránh ngừng điều trị đột ngột vì có thể gây co giật cơ hoặc co giật toàn thân ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điều trị kinh điển nghiện rượu (các vitamin và thuốc an thần) trong trường hợp người bệnh bị thiếu vitamin hoặc kích động mạnh.
- Có một trường hợp có tương tác giữa piracetam và tính chất tuyến giáp (T3 và T4) khi dùng đồng thời (lú lẫn, bị kích thích và rối loạn giấc ngủ).
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- Phụ nữ có thai: Piracetam qua được nhau thai. Không nên dùng piracetam trong thời kỳ mang thai.
- Phụ nữ cho con bú: Piracetam được tiết qua sữa mẹ. Không nên dùng piracetam trong thời gian cho con bú hoặc ngưng cho con bú khi đang điều trị bằng piracetam.
TÁC DỤNG PHỤ:
- Thường gặp: Tăng động.
- Phổ biến: Tăng cân; kích thích.
- Không phổ biến: trầm cảm; mơ màng; suy nhược.

ĐƠN GIÁ: 1250 đồng/ viên
                                                                                DS. Nguyễn Thị Hường
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